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GIẢI CÁ NHÂN

STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

Mẫu giáo

GIẢI A

Thành phố Dĩ AnMN_089 Phạm Tuấn Đức Lá 1Mầm Non Hoa Hồng 71

Thành phố Dĩ AnMN_093 Nguyễn Ngọc Châu Tiên Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 72

Thành phố Dĩ AnMN_097 Hà Thiên Ân Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 73

Thành phố Dĩ AnMN_111 Nguyễn Phương Vy Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 74

Thành phố Dĩ AnMN_112 Lê Trần Kim Chi Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 75

Thành phố Dĩ AnMN_115 Bạch Hoàng Đức Minh Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 76

Thành phố Dĩ AnMN_116 Nguyễn Huy Hoàng Phát Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 77

Thành phố Thuận AnMN_146 Nguyễn Thị Thanh Trúc Lá 2Mầm non Hoa Cúc 28

Thị xã Bến CátMN_184 Võ Thị Huyền Châu Lá 3Mầm Non Mầm Xanh9

Thị xã Tân Uyên MN_206 Hoàng Lê Kim Nguyên Lá Mầm Non Hoa Mùa Xuân 10

GIẢI B

Bắc Tân UyênMN_239 Nguyễn Huỳnh Thiên Hương Lá 1Mầm non Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênMN_002 Nguyễn Trần Minh Tuyết Lá 2Mầm Non Thường Tân2

Huyện Bắc Tân UyênMN_009 Nguyễn Hoàng Hải Lá 1Mầm Non Sơn Ca3

Huyện Bắc Tân UyênMN_012 Bùi Ngọc Mỹ An Lá 1Mầm Non Sơn Ca4

Huyện Dầu TiếngMN_034 Trần Nhất Phong Lá 3Mầm Non Minh Thạnh5

Thành phố Dĩ AnMN_052 Nguyễn Nguyên Khang Lá 5Mầm Non Hoa Hồng 26

Thành phố Dĩ AnMN_070 Phạm Trọng Tiến Chồi 1Mầm Non Hoa Hồng 77

Thành phố Dĩ AnMN_086 Trần Ngọc Ánh Trâm Lá 1Mầm Non Hoa Hồng 78

Thành phố Dĩ AnMN_113 Nguyễn Thái Sơn Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 79

Thành phố Dĩ AnMN_117 Hồ Phương Thảo Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 710

Thành phố Dĩ AnMN_126 Phạm Trần Trà My Lá 1Mầm Non Thống Nhất11

Thành phố Dĩ AnMN_134 Mai Hoàng Thủy Tiên Lá 5Mầm Non Thống Nhất12

Thị xã Bến CátMN_168 Phạm Khôi Nguyên Lá 6Mầm Non An Điền13

Thị xã Tân Uyên MN_205 Trương Tường Vy Lá Mầm Non Hoa Mùa Xuân 14

Thị xã Tân Uyên MN_210 Nguyễn Bảo Ngọc Lá Mầm Non Hoa Mùa Xuân 15

GIẢI C

Bắc Tân UyênMN_237 Lâm Gia Hào Lá 1Mầm non Tân Mỹ1

Bắc Tân UyênMN_241 Võ Minh Thiên Lá 1Mầm non Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênMN_004 Nguyễn Ngọc Thanh Phương Lá 3Mầm Non Thường Tân3

Huyện Bàu Bàng MN_023 Nguyễn Ngọc An  Nhi Lá 5 Mầm non Ánh Dương4

Thành phố Dĩ AnMN_080 Phạm Anh Trúc Chồi 2Mầm Non Hoa Hồng 75

Thành phố Dĩ AnMN_103 Lê Minh Quyền Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 76

Thành phố Dĩ AnMN_114 Nguyễn Ngọc Anh Thư Lá 3Mầm Non Hoa Hồng 77

Thành phố Thuận AnMN_154 Lê Quỳnh Lá 2Mầm non Hoa Cúc 28

Thị xã Bến CátMN_170 Nguyễn Thị Thu Hương Lá 1Mầm Non An Tây9

Thị xã Bến CátMN_175 Trương Thiên Ân Lá 3Mầm Non Hướng Dương10

Thị xã Bến CátMN_180 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Lá 2Mầm Non Mầm Xanh11
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Thị xã Bến CátMN_186 Đỗ Thị Ngọc Mai Lá 3Mầm Non Phú An12

Thị xã Tân Uyên MN_190 Huỳnh Ngọc Bảo Nghi Lá Mầm Non Hoa Hồng13

Thị xã Tân Uyên MN_196 Võ Bảo Khang Lá Mầm Non Hoa Mai 14

Thị xã Tân Uyên MN_214 Lê Trần Anh Khôi Lá Mầm Non Hoa Mùa Xuân 15

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênMN_005 Nguyễn Ngọc Quế Lá 4Mầm Non Bông Trang1

Huyện Bắc Tân UyênMN_007 Đặng Đan Thư Chồi 2Mầm Non Trúc Xanh2

Huyện Bàu Bàng MN_017 Hoàng Bích Ngà Lá 1 Mầm non Hoa Mai3

Huyện Phú GiáoMN_039 Nguyễn Hoàng Gia Hân Lá 1Mầm Non An Linh4

Thành phố Dĩ AnMN_056 Phan Thị Bảo Yến Lá 4Mầm Non Hoa Hồng 35

Thành phố Dĩ AnMN_062 Thái Nguyễn Phương Anh Lá 6Mầm Non Hoa Hồng 46

Thành phố Dĩ AnMN_069 Trần Ái Ngân Chồi 1Mầm Non Hoa Hồng 77

Thành phố Dĩ AnMN_088 Trần Chí Đại Lá 1Mầm Non Hoa Hồng 78

Thành phố Dĩ AnMN_095 Phan Thanh An Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 79

Thành phố Dĩ AnMN_100 Vũ Thành Đạt Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 710

Thành phố Dĩ AnMN_108 Trịnh Phúc Hưng Lá 2Mầm Non Hoa Hồng 711

Thành phố Dĩ AnMN_123 Phạn Lê Hoàng Bảo Ngọc Chồi 3Mầm Non Thống Nhất12

Thành phố Dĩ AnMN_125 Lê Công Anh Quân Lá 1Mầm Non Thống Nhất13

Thành phố Thủ Dầu MộtMN_223 Đặng Huỳnh Khánh An LáMầm Non Đoàn Thị Liên14

Thành phố Thuận AnMN_152 Lê Phạm Quỳnh Anh Lá 1Mầm non Hoa Cúc 215

Thành phố Thuận AnMN_153 Nguyễn Thị Nhã Uyên Lá 2Mầm non Hoa Cúc 216

Thị xã Bến CátMN_158 Nguyễn Thị Thảo Vy Lá 1Mầm Non 28/717

Thị xã Bến CátMN_161 Nguyễn Phan Thanh Hà Lá 1 Mầm Non An Điền18

Thị xã Bến CátMN_181 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Lá 3Mầm Non Mầm Xanh19

Thị xã Bến CátMN_189 Trần Hoàng Thủy Tiên Lá 2Mầm Non Thới Hòa20

Tổng số giải: 60 giải

BAN TỔ CHỨC

10 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

15

20

15
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